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Tên giáo viên: Lớp C3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/10 đến 04/11
	Tuần 2
Từ 07/11 đến 11/11
	Tuần 3
Từ 14/11 đến 18/11
	Tuần 4
Từ 21/11 đến 25/11
	Tuần 5
Từ 28/11 đến 02/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình. Xem ảnh gia đình của các bạn mang đến; chơi đồ chơi theo ý thích 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
- Trọng động: - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Bụng: Quay sang trái, sang phải
- Tay: Ra trước- lên cao-sang 2 bên - Bật: Bật tại chỗ.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang . 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về thế giới động vật. Xem tranh ảnh về các con vật; chơi đồ chơi theo ý thích 

Trẻ khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi đường,kiễng gót,hạ gót,chạy sau đó chuyển về đội hình 4 hàng dọc -> 4 hàng ngang
Trẻ tập thể dục theo bài hát “Tiếng chú gà trống gọi”
+ĐT 1: O ó o...trống gọi” hai tay để chiếc miệng đưa ra hai bên
+ĐT 2: Đập cánh ò ó o” hai tay sang ngang vỗ xuống
+ĐT 3: “ò..p” giống ĐT1
+ĐT4: “ Nắng đã khắp trời” chân bước sang ngang hai tay đưa lên cao
+ĐT5: “Gọi chú bé....hô vang” chân khuỵu gối,tay sang ngang đưa về trước
+DDT6: “Một hai...hai” giậm chân tại chỗ hai tay đánh sang hai bên. 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về công việc cô giáo:
- Tên của các cô giáo trong lớp là gì?
- Hàng ngày các con thấy cô làm những công việc gì?
- Tình cảm của cô đối với con như thế nào?cách ứng xử với cô giáo.
- Các con có yêu quý các cô giáo của mình không?Yêu quý thì các con phải làm gì? 

*Trò chuyện : 
- Trẻ kể lại những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
- Địa chỉ gia đình.Các kiểu nhà, các phần nhà, các khu vực của khu nhà, các đồ dùng có trong mỗi phòng.Cách sắp xếp, trang trí ngôi nhà.GD trẻ yêu quí, bảo vệ ngôi nhà của mình ( giữ nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ ). 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Bà và cháu (MT45) 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Bông hồng tặng cô
- Nghe hát: Bụi phấn (MT74) 

	Văn học
Thơ: Em cũng là cô giáo 

	Âm nhạc
- VĐTN: Làm chú bộ đội
- Nghe: Cháu yêu cô thợ dệt 

	Âm nhạc
- DH: Cháu yêu cô chú công nhân 
- NH: Anh phi công ơi
- Ai nhanh nhất 

	MT45, MT36, MT74, MT59, MT73, MT53, MT80, MT78, MT39

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ ghép đôi 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm, sử dụng đúng từ “nhiều hơn, ít hơn” 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 2 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 2 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết, gọi tên hình vuông (MT80) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Nặn vòng tặng mẹ 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu đò dùng trong gia đình 

	Hoạt động tạo hình
Dán hoa tặng cô nhân ngày 20-11 (MT73) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục chú bộ đội 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán trang phục chú hề (MT78) 

	

	
	T5
	Khám phá
Ngôi nhà bé yêu (MT36) 

	Khám phá
Bố mé bé làm nghề gì? (MT59) 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (MT53) 

	Khám phá
Tìm hiểu chú bộ đội 

	Khám phá
Tìm hiểu 1 số nghê (MT39) 

	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Về đúng nhà. 

	Vận động
Chạy nhanh 15m
Bò thấp chui qua cổng 

	Vận động
VĐCB: Bò theo hướng thẳng
TCVĐ:Đuổi bóng 

	Vận động
-VĐCB: Lăn bóng và di chuyển theo bóng
- TC: Nhảy lò cò 

	Vận động
Bật nhảy liên tục về phía trước 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Trò chuyện với bác lao công; Trò chuyện với bác bảo vệ;quan sát đồ chơi trong sân trường; giao lưu với lớp C4; thí nghiệm vật chìm vật nổi. 
*TCVĐ: Thả đỉa ba ba; đu quay; tìm nhà; cáo và thỏ
*Chơi tự chọn: Chơi với lá ,phấn, bóng;giấy, lá, sỏi, lắp ghép; đu quay, cầu trượt... 

* Giao lưu với lớp C2 Cho trẻ xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình bé; Trò chuyện về nghề bán hàng; Trò chuyện về các nghề 

- TCVĐ: Ếch con đi chơi; con thỏ; cáo và thỏ; lộn cầu vồng
* Chơi tự chọn: 
Chơi với bóng, vòng , lá cây, sỏi, phấn, xích đu, cầu trượt... 

- Tuần 5: Giao lưu tập thể với lớp C1, C4 trò chơi dân gian
* Chơi tự do:
- Vẽ,Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

* Quan sát:
- Quan sát tranh ảnh, trò chuyện về nghề nghiệp của chú bố đội. 
- Quan sát thời tiết. - Quan sát bể hoa súng.
- Giao lưu văn nghệ cả khối
- Đọc đồng dao: Con gà cục tác lá chanh.
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng; gieo hạt. Ô tô và chim sẻ. Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành.
* Chơi tự do:
- Vẽ, chơi tự do trên sân trường
- Chơi với lá khô, vẽ nước trên sân 

*TCVĐ : Dung dăng dung dẻ; bóng tròn to; rồng rắn lên mây; lộn cầu vồng
*TCVĐ: Thả đỉa ba ba; đu quay; tìm nhà; cáo và thỏ, ai nhanh hơn 
* TCVĐ: Gấu và ong; Chim sẻ và ô tô;Cáo và thỏ; Trời nắng trời mưa
*TCVĐ: Thả đỉa ba ba; đu quay; tìm nhà; cáo và thỏ
*Chơi tự chọn: Chơi với lá ,phấn, bóng;giấy, lá, sỏi, lắp ghép; đu quay, cầu trượt.
* Chơi tự chọn: giấy, lá, sỏi, lắp ghép; chơi với bóng, vòng; lá 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng ngôi nhà của bé (T1), Cửa hàng bán đồ chơi , quà lưu niệm (T2), Làm quà tặng cô nhân ngày 20-11 (T3), Bé tập đóng kịch (T4) .
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Góc khám phá: Pha màu với nước, vật chìm, vật nổi.
- Góc văn học:
+ Xem sách, truyện có nội dung về gia đình, nghề nghiệp, kể chuyện theo tranh “Quà tặng mẹ”, nhìn vào tranh minh họa và gọi tên các nhân vật trong tranh 
- Góc nghệ thuật: 
+ Nặn, tô màu đồ dùng trong gia đình, vẽ, tô màu tranh về các nghề.
+ Hát và vận động các bài hát về gia đình, cô giáo.
- Góc học tập: 
+ Luyện tập so sánh nhiều hơn, ít hơn; ghép đôi...
+ Đếm, nhận biết số lượng 1, 2.
- Góc kỹ năng:
+ Hướng dẫn trẻ cách cởi, đóng cúc, cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy... (MT43) 

* Góc trọng tâm: Xây ao cá (T1), Xây trang trại chăn nuôi (T2), Làm quà tặng nhân ngày Noel (T3), Bé đón tết dương lịch (T4) .
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Góc khám phá: Pha màu với nước, vật chìm, vật nổi.
- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung về động vật, ngày lễ Noel, Tết dương lịch; kể chuyện theo tranh “Bông tuyết trắng”.
- Góc nghệ thuật: 
+ Trang trí cùng cô, tô màu cây thông noel, các con vật.
+ Hát và vận động các bài hát giáng sinh,tết dương lịch và các con vật.
- Góc học tập: 
+ Xếp các hình tương ứng với chấm tròn, ghép đôi, nhận biết, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật, đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 2; phân biệt trên dưới trước sau của bản thân trẻ. 
- Góc kỹ năng:
+ Hướng dẫn trẻ cách cởi, đóng cúc, cách cất, lấy ba lô, cách đi và cất giầy... (MT54) 

	MT43, MT54

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo..với sự giúp đỡ của cô. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Trẻ biết tên và trò chuyện tác dụng của một số loại thực phẩm quen thuộc: thịt, cá, trứng, sữa... 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo..với sự giúp đỡ của cô. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Nghe kể chuyện: Sự tích ông già Noel
- Trò chuyện về tác dụng của một số loại thực phẩm quen thuộc: thịt, cá, trứng, sữa... 

	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Cho trẻ làm “TCHT”: Vở Toán trang 16.
- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh một số vật dụng nguy hiểm. 
- Làm TCHT: Vở toán trang 5. (MT15) 

Tuần 2
- Cho trẻ làm “TCHT”: Vở Toán trang 7.
- Dạy trẻ cách mặc, cởi quần áo
- Dạy trẻ cách nhận biết và phòng tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước...) 

Tuần 3
- Vở Toán trang 10.
- Hướng dẫn trẻ chơi với rối.
- Dạy trẻ biết tránh một số hành động nguy hểm (cười đùa khi ăn, tự lấy thuốc uống, leo trèo, nghich vật sắc nhọn, đi theo người lạ. 

Tuần 4
- Làm TH: Tô màu trang phục chú bộ đội
- Cho trẻ làm “TCHT”: Vở Toán trang 16.
-Dạy trẻ biết tránh một số vật dụng nguy hểm (bàn là,bếp đun, phích nước nóng,....) 

Tuần 5:
- Ôn lại bài hát: Cháu yêu co chú công nhân
- Làm TH: Trang phục chú hề ( Tr21)
- Cô và trẻ cùng nhau vệ sinh lớp.
- Liên hoan văn nghệ.
- Bình bầu bé ngoan 

	MT15

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các thành viên trong gia đình 
	Đồ dùng gia đình 
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
	Nghề của bố mẹ 
	Bé muốn làm nghề gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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